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Tóm tắt 
Trong bài báo, nhóm tác giả đề xuất và thử nghiệm giải pháp thông tin cho hệ thống quản lý và 
giám sát tàu biển dựa trên các thông tin thu được từ các hệ thống tự động nhận dạng AIS 
(Automatic Identification System), Radar và hệ thống định vị GPS (Global Positioning System). 
Các dữ liệu được thu thập từ các mô đun được đóng gói vào bản tin 60 bytes, được điều chế 
theo phương pháp GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) và gửi về trung tâm qua băng tần 
VHF (Very High Frequency). Tại trung tâm, thông tin của tàu được xử lý và hiển thị trên hải đồ 
số. Bằng giao diện trực quan và dễ sử dụng, trung tâm có thể quản lí, giám sát các thông tin 
của tàu đồng thời gửi các thông tin trở lại cho tàu. 

Abstract 
In this paper, the authors presented a solution and built a system for management and 
navigation ship based on information obtained fromAutomatic Identification System (AIS), Radar 
and Global Positioning System (GPS).The information of ship is received by AIS, radar and 
GPS module then packaged into a message by Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK) 
modulation techniqueand transmitted forward to the centre on VHF band.In the Base Station the 
information of ship is processed by digital map software, through friendly interface, easy to 
used, centre operator can send the management information backward to ship. 
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1. Mở đầu 

Hiện nay, trong nước đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến công nghệ định vị vệ tinh 
phục vụ quản lý các trang thiết bị, phương tiện đường bộ. Các ứng dụng này dựa trên cơ sở các thiết bị 
định vị vệ tinh, các công nghệ cảm biến (như cảm biến gia tốc, cảm biến rung động…) để đọc thông tin 
và xử lý tại chỗ. Khi cần xử lý tập trung, thông tin được truyền về các trung tâm xử lý để tổ chức quản lý 
và điều hành. Trên biển, việc quản lý, giám sát tàu thuyền cũng dần được đưa vào hệ thống thông qua 
các trang thiết bị tiên tiến như GPS [1], radar [2], AIS [3],...Tuy nhiên, việc truyền nhận thông tin chủ yếu 
được thực hiện thông qua hệ thống thông tin di động, điều này giới hạn phạm vi hoạt động cũng như 
tăng chi phí vận hành của hệ thống. Bên cạnh đó, tại các trung tâm, các phần mềm ứng dụng hệ thông 
tin địa lý cùng với việc số hóa dữ liệu địa lý chưa thực sự được ứng dụng sâu sắc và hiệu quả. 

Bài báo tập trung vào việc đề xuất và thử nghiệm giải pháp thông tin cho hệ thống quản lý và giám 
sát tàu biển dựa trên các thông tin thu được từ các hệ thống tự động nhận dạng AIS, hệ thống Radar và 
hệ thống định vị toàn cầu GPS. Các dữ liệu được thu thập từ các mô đun được đóng gói vào bản tin 60 
bytes, được điều chế theo phương pháp GMSK và gửi về trung tâm qua băng tần VHF. Tại trung tâm, 
thông tin của tàu sẽ được xử lý và hiển thị trên hải đồ số. Bằng giao diện trực quan và dễ sử dụng, trung 
tâm có thể quản lí, giám sát các thông tin của tàu đồng thời gửi các thông tin trở lại cho tàu. 

Nội dung bài báo bao gồm 04 mục, mục I - Mở đầu, tập trung vào việc phân tích các đặc tả và yêu 
cầu của bài toán quản lí, giám sát tàu biển. Mục II - Thiết kế hệ thống, đưa ra mô hình, kiến trúc hệ 
thống. Mục III - Xây dựng hệ thống và mục IV - Kết luận, là những đánh giá cũng như hướng phát triển 
tiếp theo của hệ. 

2. Thiết kế hệ thống 

Hệ thống quản lý, giám sát tàu được chỉ ra trong hình 1, hệ thống bao gồm 2 phân hệ chính: 

- Trạm quan sát với các thiết bị đầu cuối thu phát dữ liệu (trạm Observer Station - OS). 

- Trung tâm dữ liệu, điều khiển trên mặt đất (trạm Base Station - BS). 

2.1. Trạm quan sát (Observer Station - OS) 

Trạm OS là một đầu cuối tích hợp: Thu, đóng gói và phát tín hiệu. Từ các thiết bị độc lập trên một 
tàu, các tín hiệu AIS, GPS, Radar được thu nhận, phân tích, giải mã, đồng bộ với nhau thành một nguồn 
dữ liệu tổng hợp duy nhất. Nguồn dữ liệu tổng hợp này sẽ được vi điều khiển đóng gói thành bản tin 



60byte. Khối điều chế GMSK tích hợp trên trạm sẽ chuyển dữ liệu số rời rạc thành dạng sóng pha liên 
tục phù hợp với kênh truyền trong dải tần VHF. Nhờ tín hiệu sóng mang của máy bộ đàm, dữ liệu sẽ 
được truyền về trạm trung tâm để xử lí. 

Các thành phần của một trạm OS: 

- PC: Máy tính cài đặt phần mềm thu nhận và giải mã tín hiệu. 

- AIS: Thu tín hiệu AIS từ các tàu (tên tàu, công suất, chuyến, hướng di chuyển, tốc độ di chuyển...). 

- Radar: Thông tin về các tàu xung quanh trạm OS. 

2.2. Trạm trung tâm (Base Station - BS). 

Giải mã gói tin nhận được từ trạm quan sát, xử lí dữ liệu và hiển thị thông tin các tàu trên hải đồ 
số. 

 

Hình 1. Mô hình kiến trúc Hệ thống quản lý, giám tàu 

2.3. Hoạt động của hệ thống 

Hệ thống hoạt động trên cơ sở truyền nhận thông tin hai chiều và đồng bộ giữa BS và các OS: 

- OS thu tín hiệu từ Radar, thông tin AIS từ các tàu, đối sánh với thông tin vị trí của OS (thu được 
từ GPS) để phân tích, giải mã, đóng gói, lưu giữ bản tin; 

- BS gửi bản tin yêu cầu tới các OS và đợi dữ liệu gửi về. Việc gửi này được thực hiện một cách 
tự động theo chu kỳ khoảng 10s; 

- OS nhận và đọc bản tin từ tàu, nếu ID phù hợp sẽ thực hiện truyền gói tin (đã đóng gói trước đó) 
về trung tâm. Sau khi truyền xong, trở về trạng thái ban đầu; 

- BS nhận gói tin truyền về, giải mã, xử lí và hiển thị thông tin các tàu mà OS thu được trên hải đồ 
số. 

3. Xây dựng hệ thống  

3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho tàu 

Như đã đề cập trong mục trước, các thông tin được thu nhận từ AIS, Radar và GPS sẽ được trạm 
OS xử lí, đóng gói thành bản tin 60 bytes để truyền về trạm BS. Các thông tin bao gồm: 

Thông tin từ AIS: Hệ thống AIS nhận các bản tin dưới dạng các luồng mã ASCII thông qua cổng 
COM hoặc USB. Cấu trúc bản tin cơ bản theo định dạng AIVDM/AIVDO [4]: 

!AIVDM,1,1,,B,177KQJ5000G?tO`K>RA1wUbN0TKH,0*5C 

Với trường thông tin “177KQJ5000G?tO`K>RA1wUbN0TKH”, khi giải mã (168 bit với mã loại 1, 2 
và 3) các thông tin về loại tàu, MMSI, trạng thái hành hải, tốc độ quay trở, tốc độ, kinh độ, vĩ độ, hướng 
mũi tàu,… sẽ được lưu trữ để xử lí. Bảng 1a chỉ ra cấu trúc lưu trữ gói tin AIS được sử dụng trong cơ sở 
dữ liệu của hệ. 

Thông tin Radar: Thông tin về các tàu xung quanh trạm OS, ứng với mỗi tàu là các thông tin về cự 
ly, phương vị, vận tốc và hướng di chuyển của tàu với trạm OS. Cấu trúc gói tin thể hiện theo định dạng 
sau: 

$RATMM,01,1.21,348.8,T,0.0,243.5,T,1.2,99.9,N,,T,,,,M*2B 

Bảng 1b chỉ ra cấu trúc gói tin radar được sử dụng trong cơ sở dữ liệu. 

Bảng 1. a) Cơ sở dữ liệu AIS; b) Cơ sở dữ liệu radar 



 
a) 

 

b) 

3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu hải đồ số 

Các mảnh ghép hải đồ vùng biển Việt Nam được lưu trữ trực tiếp và đồng bộ giữa các trạm, 
trung tâm điều khiển, cơ sở dữ liệu hải đồ bao gồm: Mã, tên, tọa độ,... 

3.3. Giao diện và chức năng của hệ thống quản lí trên trên trạm BS 

Hệ thống được xây dựng theo 02 mô đun với các chức năng chính: 

- Quản lý danh mục chung: Loại tàu, đối tượng; thiết lấp các thông số chung cho hệ thống (khoảng 
cách ghép mục tiêu, thời gian truyền dữ liệu,…); 

- Quản lý hải đồ: Quản lý các hải đồ, thiết lập bản đồ cần theo dõi; 

- Quản lý trạm thu, phát tín hiệu (Radar, AIS); 

- Theo dõi trực tiếp mục tiêu; 

- Truyền, nhận thông tin mục tiêu. 

Hình 2 chỉ ra giao diện của phân hệ 2 (trạm BS) với 4 phân vùng: 

Phân vùng 1: Hải đồ hiện tại đang theo dõi. 

Phân vùng 2: Thông tin tra cứu: Ngày giờ, thông tin tàu, danh sách radar hệ thống đang quét,... 

Phân vùng 3: Hiển thị thông tin tàu và vết di chuyển. Trong quá trình theo dõi, trắc thủ sẽ gán các 
đối tượng đặc biệt đã được khai báo nếu như phát hiện các mục tiêu cần chú ý. 

Phân vùng 4: Thông tin khoảng cách của các tàu, khoảng cách giữa các điểm lựa chọn trên hải đồ. 

 

Hình 2. Giao diện của phân hệ quản lí tại trạm BS 

Kết quả thử nghiệm việc quản lí thông tin và hành trình của một tàu trên hải đồ số tại trạm BS 

được chỉ ra trong hình 3. 



 

Hình 3. Thông tin và hành trình của tàu 

4. Kết luận 

Nhóm tác giả đề xuất và thử nghiệm thành công giải pháp thông tin cho hệ thống quản lý và giám 
sát tàu biển dựa trên các thông tin thu được từ các hệ thống tự động nhận dạng AIS, Radar và hệ thống 
định vị GPS. Thông tin của tàu được xử lý và hiển thị trên hải đồ số với giao diện trực quan và dễ sử 
dụng, qua đó cho phép nhà quản lí có thể quản lí, giám sát các thông tin của tàu trong vùng biển giới 
hạn. Hệ thống đã được thử nghiệm và cho kết quả tốt tại Viện kĩ thuật Hải quân. Tuy nhiên, các dữ liệu 
tàu thu được còn hạn chế, công nghệ trong nước hiện tại chưa đáp ứng được cho việc chế tạo các thiết 
bị đầu cuối thu phát sử dụng trên các trạm OS. Để bài toán được giải quyết triệt để, bên cạnh những nỗ 
lực của nhóm tác giả rất cần thiết phải có sự hỗ trợ của các nhà quản lí về cơ sở hạ tầng, kinh phí. 
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